
STT Họ và tên Mã sinh viên Ngành học Lớp Cơ sở TTCM 

1 Triệu Văn Lâm 430560 Luật 4305

Ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam VCCI

2 Nguyễn Thị Hương Trà 430601 Luật 4306 Tòa án nhân dân huyện Yên Thành

3 Trần Trọng Nghĩa 430602 Luật học 4306 Văn phòng công chứng An Thành Đạt

4 Trần Thị Ngọc Thùy 430604 Ngành Luật 4306 Văn phòng luật sư Hoàng Hà

5 Lại Thị Mỹ Dung 430607 Luật học 4306 Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

6 Nông Thị Hảo 430623 Luật 4306 Tòa án nhân dân huyện Mường Ẳng

7 Nguyễn Ngọc Hiếu 430624 Luật học 4306 Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

8 Bùi Thị Thúy 430625 luật 4306 Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba
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9 Nguyễn Thanh BÌnh 430628 Luật học 430628

10 Nguyễn Tài Chiến 430629 Luật 4306 Tòa án nhân dân huyện Quế Võ

11 Nguyễn Tuấn Minh 430631 Luật 4306  CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 

12 Nguyễn Thị Ngọc Ann 430632 Luật 4306

13 Nguyễn Thị Thu Hà 430635 Luật chung 4306 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh

14 Trịnh Linh Trang 430640 Luật chung 4306

Viện Công nhân và Công đoàn - Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam

15 Hoàng Minh Đức 430642 Ngành Luật 4306 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn

16 Đặng Phương Anh 430645 ngành Luật 4306 CÔNG TY TNHH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TIẾN ĐẠT

17 Trần Thị Thảo 430648 Luật 4306 Công ty Luật TNHH Hùng Tín (Hung Tin Law Firm)

18 Nguyễn Thị Thùy Linh 430649 Luật 06 Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải

19 Hoàng Thị Minh Tâm 430650 Luật 4306 Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải 

20 Nguyễn Thị Thu Hạnh 430651 Luật Học 4306

Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản 

Thuận Phát

21 Nguyễn Song Mai 430653 ngành luật 4306 Viện kiểm sát huyện Thuận Thành



22 Diệp Trọng Sang 430662 Luật Học 4306 Công ty Luật TNHH Bạch Long

23 NGUYỄN HỮU THỊNH 430701 Luật học 4307 Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

24 Nguyễn Thị Mai Anh 430702 Luật 4307 Tòa án nhân dân TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

25 Lừ Thị Bích Hạnh 430703 Luật chung 4307 Tòa án nhân dân huyện Yên Châu (TAND tỉnh Sơn La)

26 Nguyễn Thị Hương 430704 Luật học 4307 Tòa án nhân dân Huyện Hiệp Hòa

27 Nguyễn Thị Hà 430705 Luật 4307 Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện

28 BÙI ANH TUẤN 430706 Luật học 4307 Tòa án nhân dân quận Đống Đa

29 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 430709 Luật 4307 Công ty Luật TNHH Minh Gia

30 Lê Thị Khánh Huyền 430710 Luật 430710

Phòng Tư Pháp - Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hương 

Sơn

31 Bùi Hoàng Ngọc Minh 430711 Luật 4307 Công ty TNHH Luật LSX

32 Hoàng Thị Thùy Dương 430712 Luật 4307 Tòa Án nhân dân thành phố Cao Bằng

33 Vũ Hoàng Long 430713 Luật chung 4307 Văn phòng công chứng An Thành Đạt

34 Nguyễn Kiều Trinh 430714 Luật 4307 Công ty Luật TNHH Hà Sơn



35 Lã Thị Hà 430716 Luật học 4307 Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

36 Vũ Thị Tuyết Nhung 430717 Ngành Luật 4307 Công ty TNHH luật Hưng Thịnh

37 HOÀNG THU THỦY 430718 Luật 07 Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Kạn

38 Trần Trung Kiên 430719 Luật 4307 Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ

39 TẠ THỊ BÌNH MINH 430722 Luật 4307 Công Ty TNHH Luật LSX

40 Lã Khánh Huyền Anh 430725 Ngành Luật 4307 Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân

41 Vũ Trang Nhung 430728 Luật học 4307

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên

42 Nông Ngọc Ánh 430730 Ngành Luật 430730 Tòa án nhân dân quận Đống Đa

43 Trần Thuỳ Dương 430733 Luật học 4307

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia 

- Cục Báo chí

44 Vũ Linh Chi 430739 Luật 4307 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành Phố Hà Nội

45 Lại Thu Hạnh 430741 Luật chung 4307 Tòa án Nhân dân Tỉnh Tuyên Quang

46 Trần Thị Hồng Thắm 430743 Luật 4307

Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật Hà 

Nội.

47 Phạm Trà Mi 430745 Luật 4307 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thiên Việt



48 Nguyễn Thị Quỳnh 430747 Pháp luật học 4307 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thiên Việt

49 Phạm Thị Thu Hương 430748 Luật học 4307

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và sở hữu trí tuệ Hoàng 

Phi

50 Trịnh La Đa 430749 Luật học 4307

51 Nguyễn Phương Ly 430751 Luật học 4307 Công ty Luật TNHH Khánh Minh

52 Lục Tuấn Việt 430752 Luật 4307 Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

53 Vũ Thị Thanh Hương 430753 Luật chung 4307 Cục trợ giúp pháp lý - Bộ Tư Pháp

54 Phan Hồng Hạnh 430754 Luật chung 430754 Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

55 Nguyễn Thị Thanh Thảo 430755 Luật 4307 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách

56 Nguyễn Vân Hằng 430759 Luật 4307 Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân

57 Trịnh Thị Nhài 430761 Luật 4307 Phòng Thanh Tra - UBND Huyện Tủa Chùa

58 Hà Bích Ngọc 430764 Luật học 4307 Phòng Thanh Tra -  UBND Huyện Lang Chánh

59 Phạm Khánh Huyền 430802 Ngành Luật 4308 Toà án nhân dân quận Long Biên

60 Phạm Ngọc Giang 430803 Luật học 4308 Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ tư pháp



61 Nguyễn Thị Huyền Vi 430808 Ngành Luật 4308

Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp 

công dân - Thanh tra tỉnh Ninh Bình

62 Lâm Huy Hoàng 430809 Luật học 4308 Tòa án nhân dân Thành phố Hưng Yên

63 Cao Vân Anh 430812 Luật 4308 Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh

64 Nguyễn Thanh Lộc 430813 Luật học 08 Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân

65 Khoàng Thị Yến 430816 luật học 4308 Tòa Án Nhân Dân Thị Xã Mường Lay 

66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 430818 Luật học 4308 Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân

67 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 430819 luật 4308 tòa án nhân dân quận Thanh Xuân

68 Nguyễn Nam Trường 430821 Luật 4308 Công ty Luật TNHH Lê và Liên Danh

69 Nguyễn Minh Huy 430824 Luật chung 4308 Tòa án nhân dân quận Long Biên

70 Đỗ Thu Thảo 430825 Luật học 08 Toà án nhân dân quận Hải An

71 Hoàng Thị Thu 430827 Ngành Luật 4308 Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên

72 Nguyễn Mai Hương 430828 Luật 430828 Tòa án nhân dân Thành phố Thanh Hóa

73 Nguyễn Mạnh Đạt 430829 Luật học 4308 Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Thiên Hồng Đức



74 Hoàng Thị Giang Na 430831 Luật học 4308 Công ty TNHH Luật sư X

75 Hoàng Khánh Huyền 430842 Luật 4308 Ủy ban nhân dân phường Phú Lãm

76 Đào Ngọc Anh 430843 Luật 4308 Công ty Luật TNHH Một thành viên Phúc Vinh 

77 Nguyễn Thị Kiều Trang 430847 Ngành Luật 4308 Uỷ ban nhân dân xã Long Hưng

78 Bùi Thị Thu Huyền 430848 Luật 4308 Công ty luật TNHH Một thành viên Phúc Vinh

79 Nguyễn Việt Thắng 430850 Luật 08 Phòng Thanh tra huyện Mường Khương

80 Nguyễn Thị Huyền 430851 Luật 430851 Tòa án nhân dân Huyện Anh Sơn

81 Bùi Thanh Huyền 430852 Nghành Luật 4308 Viện Kiểm Sát nhân dân Tỉnh Thanh Hóa

82 BÙI THU HẰNG 430857 Luật 4308 Toà án nhân dân huyện Sóc Sơn 

83 Hoàng Phương Linh 430858 Luật 4308 Công ty Luật TNHH Levina

84 Mùa Thị Nhung 430862 Luật 4308 Toà án nhân dân huyện Tủa Chùa

85 Lưu Hoàng Ngọc Khanh 430904  Luật 4309

Toà án nhân dân quận Kiến An - Thành phố Hải 

Phòng

86 Dương Thị Thơm 430905 Ngành Luật 4309

Ủy ban Nhân dân Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 



87 Trần Thu Thủy 430906 Luật học 4309

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

88 Hoàng Thái Hà 430907 Luật học 4309 Toà án nhân dân huyện Hưng Hà.

89 Cấn Mai Anh 430913 Luật 4309 Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất

90 Lã Thị Thùy Dung 430919 Luật học 4309 Tòa án nhân dân dân thành phố Ninh Bình

91 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 430920 Luật chung 430920 Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long

92 Lê Hữu Vũ 430921 Luật học 4309 Công ty Luật TNHH Toàn Quốc

93 Kiều Việt Hoàng 430923 Luật 4309 Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang 

94 Phạm Thị Luyến 430924 Ngành Luật 4309 Ủy ban nhân dân xã Khánh Lợi

95 Nguyễn Thị Phương Thảo 430926 Ngành Luật 4309 Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân

96 Nguyễn Tuấn Ngọc 430929 Luật Học 4309 tòa án nhân dân quân thanh xuân

97 Hoàng Thị Phương Anh 430930 Luật 4309 Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng

98 Lò Hải Long 430931 Luật học 4309 Tòa án Nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

99 LÊ THỊ MINH OANH 430934 Luật 4309 Không có



100 Vi Thị Xuân Linh 430936 Luật 09 Ủy ban nhân dân xã Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn

101 Vũ Hoàng Thu An 430942 Luật học 4309

102 Vũ Thị Thu Trang 430944 ngành Luật 4309 Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

103 Vũ Ngọc Hoa 430946 luật 4309 chưa liên hệ được cơ sở thực tập

104 Phan Phương Thảo 430948 Luật 4309 Cục Sở hữu trí tuệ

105 Lê Thị Huệ Chi 430951 Luật Học 4309 Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

106 Lại Thị Nhật Lệ 430952 Luật 4309 Công ty Luật TNHH Minh Gia

107 PHAN THỊ HỒNG NHUNG 430958 Luật 4309 Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh

108 Vũ Tuyên Hoàng 430961 Luật học 4309 Công Ty Luật Phúc Minh

109 Lê Văn Tư 430964 Ngành luật 4309 UBND xã thanh kỳ

110 Nguyễn Thị Hứa 431001 Ngành Luật N03 Tòa án nhân dân huyện Gia Bình 

111 Trần Thị Phương Dung 431002 Luật chung 4310 Công ty Luật TNHH TTP Bengoshi

112 Đặng Thúy Quỳnh 431003 Ngành Luật 4310 Công ty Luật TNHH Niềm tin công lý



113 Nguyễn Trường Sơn 431004 Luật lớp 4310

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Thương mại 

và Kĩ thuật Toàn Cầu

114 Hoàng Anh Đức 431009 Luật học 4310 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Hưng Yên

115 Phan Thu Trang 431011 K43 ngành Luật4310 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Ninh Bình

116 Nguyễn Thị Hạnh 431013 Luật 4310 Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

117 Nguyễn Khánh Linh 431014 Luật 4310 CÔNG TY LUẬT TNHH BÙI GIA VÀ CỘNG SỰ

118 Nguyễn Khắc Quang Anh 431017 Luật Học 4310

Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học - Tòa án nhân dân 

tối cao

119 Nguyễn Thị Hương 431019  Ngành Luật 4310 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

120 Hoàng Thị Uyên 431020 Ngành Luật Thực tập chuyên môn -1-21 (N03)Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng

121 Ngô Thành Đạt 431021 Luật học 4310 Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Xuân Trường

122 Hoàng Thị Lân 431022 Luật N03 Toà án nhân dân quận Đống đa

123 Đồng Thị Quỳnh Anh 431024 Luật chung 10 Ủy ban nhân dân xã Đông Yên, Thanh Hóa

124 Phạm Đặng Thương Huyền 431027 Ngành Luật Lớp 4310

Ủy ban nhân dân xã Lương Thiện, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

125 Dương Thiên Lan 431028 Luật học 4310 Tòa án nhân dân quận Đống Đa



126 Mã Thị Mai Anh 431029 Luật 4310 Chi cục Thi hành án Dân Sự huyện Quảng Hòa

127 Vũ Đức Tân 431030 Luật học 4310 Tòa án nhân dân thành phố Nam Định

128 Lê Thị Mai 431031 Luật 4310 Công ty TNHH Luật LSX

129 Nguyễn Hải Dương 431032 Luật 4310 Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn

130 Nguyễn Lê Hoàng Lam 431037 Luật chung 4310 TGT and Partners

131 Hoàng Minh Anh 431038 Luật 4310 Sở Nội vụ Thái Bình 

132 Lê Vũ Quỳnh Hương 431040 Luật 4310 Toà án nhân dân quận Cầu Giấy

133 Đỗ Thu Hiền 431041 Luật 4310 Toà án Nhân dân huyện Quế Võ

134 Nguyễn Trà My 431043 Luật chung 4310 Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu

135 Trần Thị Thùy Dương 431044 Luật học 4310 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định 

136 Lê Thị Lan Anh 431051 Ngành Luật 4310 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá

137 Nguyễn Khắc Anh Thư 431055 Luật chung 4310 Chưa liên hệ được cơ sở thực tập

138 Nguyễn Thị Kiều 431059 Luật học 4310 chưa liên hệ được cơ sở TTCM 



139 MÙA A SÚA 431065 Luật 4310 Ủy ban nhân dân huyện tủa chùa - tỉnh điện biên.

140 Nguyễn Thị Như Quỳnh 431105 Luật 11 Tòa án nhân dân huyện Đô Lương


